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QUY TRÌNH

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực ngừơi có công với cách mạng từ xã, phường, thị trấn lên huyện, thị xã, thành phố và lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

II. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong huyện làm hồ sơ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng.
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN


1. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 cuả Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn thị hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người co công với cách mạng’

3.Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

UBND
: 
Ủy ban nhân dân;
QT

:
Quy trình;
TTHC: Thủ tục hành chính;
ISO: Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
TT HCC cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
- Người có công cách mạng: NCCCM

- Lao động –Thương binh và Xã hội: LĐTBXH

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

V.1. Thông tin thủ tục hành chính:

	Stt
	Tên hồ sơ
	Thể loại

	1
	Bản khai cá nhân (theo mẫu CC1) có xác nhận của UBND cấp xã, thị trấn.
	Bản chính



	2
	Bản sao 01 trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, bằng  “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng.
	Bản sao

	3
	Xác nhận của cơ quan Thi đua khen thưởng cấp huyện đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ thi đua khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước:, Huân chương, Huy chương khang chiến của gia đình.
	Bản chính

	4
	Danh sách tổng hợp
	Bản chính  

	5
	Số lượng hồ sơ:: 01bộ
	

	6
	Thời gian xử lý: 20 ngày 
	

	7
	Lệ phí:Không
	


V.2. Diễn giải quy trình:

	Trình tự
	Đơn vị thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Thời gian
	Biểu mẫu/
kết quả

	Bước 1
	Bộ phận TN và TKQ
	Tiếp nhận. 

-Nếu hồ sơ chưa đảm bảo, hướng dẫn cho tổ chức/công dân.

-Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ
	2 giờ
	Hồ sơ

	Bước 2
	Chuyên viên Phòng Lao động-TBXH
	Kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung  hồ sơ chuyển lại bộ phận một cửa

- Nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ thì thụ lý, giải quyết 
	66 giờ
	Danh sách kèm hồ sơ

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Lao động-TBXH
	Lãnh đạo xem xét hồ sơ, ký danh sách
	8 giờ
	Danh sách kèm hồ sơ

	Bước 4
	Phòng Lao động-TBXH
	Chuyển danh sách và hồ sơ đến TTHCC tỉnh
	82 giờ 
	Danh sách kèm hồ sơ

	Bước 5
	Phòng Lao động-TBXH
	Nhận kết quả từ TTHCC tỉnh, Lưu hồ sơ; chuyển kết quả đến TTHCC huyện
	1 giờ
	Quyết định

	Bước 6
	Trung tâm hành chính công
	Lưu hồ sơ, trả kết quả
	1 giờ
	Quyết định


VI. BIỂU MẪU

	Stt
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1
	BM-TN-TKQ-01
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ

	2
	BM-TN-TKQ-02
	Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

	3
	BM-TN-TKQ-03
	

	4
	BM-TN-TKQ-04
	

	5
	BM-TT-TP-01-01
	


VII. LƯU TRỮ
	Stt
	Tên tài liệu
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1
	Quyết định trợ cấp hàng tháng  (Mẫu CC2), Quyết định trợ cấp 01 lần  (CC3).
	Phòng Lao động


	Vĩnh viễn

	2
	Danh sách tổng hợp
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